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Tên giáo viên: Đinh Thị Thu Hà -Ngô Thị Thu Hường  

Thời gian/ 

hoạt động 

Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ tại cửa lớp, vui vẻ ân cần, thực hiện văn hoá chào hỏi với phụ huynh và học 

sinh. Làm một số hành động yêu thích cùng trẻ khi đón trẻ vào lớp. 

- Trao đổi tình hình sức khoẻ của trẻ cùng phụ huynh. Tuyên truyền với phụ huynh về cách 

phòng chống các bệnh thường hay có vào mùa xuân như: sởi, sốt phát ban, ... 

- Hướng dẫn, giúp đỡ trẻ có kỹ năng cất dép và balo vào đúng nơi quy định nhận biết ký 

hiệu riêng.  

* Trò chuyện 
- Trẻ nói rõ ràng tên, đặc điểm của một số loại hoa, quả ... trong giao tiếp.  

- Trò chuyện về ngày Quốc tế phụ nữ  

- Bé có thích ăn rau không? (MT32)  

- Trò chuyện về một số loại rau, củ, quả bé biết.  

+ Xem tranh ảnh về các loại rau, củ, quả hỏi trẻ: Quả gì đây? Để làm gì?...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT32 

Thể dục sáng 

Trẻ tập bài thể dục sáng theo nhạc. 

* Khởi động 
- Trẻ khởi động các động tác theo nhạc thể dục sáng.  

* Trọng động 
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra. 

- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. 

- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân. 

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.  

* Hồi tĩnh 
- Trẻ làm động tác điều hoà, giãn cơ.  

 

 



Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Âm nhạc 

- Hát: Quà ngày 8/3 

+ TC ÂN: Nghe giai 

điệu tìm đồ vật 

(MT41)  
 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Vườn rau 

của bé 

+ TC ÂN: Nhảy theo 

nhạc nhanh chậm  

 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Rau củ 

ngon tuyệt 

+ VĐTN: Củ cà rốt 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Sắc màu 

trái cây 

+ TC ÂN: Tai ai tinh  

 

MT41, 

MT5, 

MT25 

T3 

Vận động 

- VĐCB: Bật qua suối 

nhỏ 

+ TCVĐ: Tung bóng  

 

Vận động 

- VĐCB: Bò trong 

đường hầm 

TCVĐ: Hái quả  

 

Vận động 

- VĐCB: Ném xa 

bằng một tay về phía 

trước (Tối thiểu 1,5m) 

+ TCVĐ: Tránh bóng 

(MT5)  

Vận động 

- VĐCB: Đi bộ trên 

mũi bàn chân 

+ TCVĐ: Chi chi 

chành chành  

 

T4 

Hoạt động tạo hình 

- Trang trí chiếc nón 

tặng mẹ ngày 8/3  

 

Hoạt động tạo hình 

- Dán lá vàng  

 

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu quả cà chua  

 

Hoạt động tạo hình 

- Nặn củ cà rốt  

 

T5 

Nhận biết tập nói 

- Bông hoa tặng bà và 

mẹ  

 

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết phân biệt 

mà đỏ, màu vàng  

 

Nhận biết tập nói 

- Quả bưởi  

 

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết phân biệt 

to- nhỏ  

 

T6 

Làm quen văn học 

- Truyện: Món quà 

tặng mẹ (Sưu tầm)  

 

Làm quen văn học 

- Thơ: Rau lang, rau 

muống  

 

Làm quen văn học 

- Truyện: Cây táo 

(MT25)  
 

Làm quen văn học 

- Thơ: Quả dưa hấu  

 



Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 (03/03 - 07/03) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát cây hoa cúc 

- Quan sát cây hoa hồng 

- Quan sát cây hoa giấy 

- Thí nghiệm "Hoa nở trong nước" 

- Dạy trẻ không trèo lên cây, ban công, tường rào,...  

* TCVĐ: 

- Ai nhanh hơn 

- Kéo cưa lừa xẻ  

- Gieo hạt 

- Tránh bóng 

- Nu na nu nống  

* Chơi tự chọn 
- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi đồ chơi trong khu vận động. 

- Chơi với lá. 

- Chơi đồ chơi trong khu đồi cỏ. 

- Chơi với vòng  

Tuần 2: (10/3 - 14/3) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát bầu trời qua thấu kính sắc màu.  

- Quan sát vườn rau cải 

- Quan sát cây rau bắp cải 

- Thí nghiệm "Sự đổi màu của cây cải thảo" 

- Đồng dao: Trồng đậu, trồng cà  

* TCVĐ 
- Gieo hạt 

- Gió và lá 

 



- Trời nắng trời mưa 

- Đá bóng  

- Ai nhanh nhất 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với vòng. 

Tuần 3 (17/3 - 21/3) 

* HĐCMĐ: 
- Quan sát quả bưởi 

- Quan sát giàn gấc. 

- Quan sát quả cà chua 

- Quan sát quả chanh. 

- Thí nghiệm "Quả chìm, quả nổi" 

* TCVĐ: 
- Gà trong vườn rau. 

- Dung dăng dung dẻ. 

- Trời nắng trời mưa. 

- Đuổi nhặt bắt bóng. 

- Trò chơi luyện âm: Thổi bóng nước  

* Chơi tự chọn 
- Trẻ chơi với vòng. 

- Vẽ phấn. 

- Chơi cùng lá cây. 

- Nhặt lá vàng trên sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động trên sân trường.  

 



Tuần 4 (24/3 - 28/3) 

* HĐCMĐ: 
- Quan sát củ cà rốt 

- Quan sát củ cải 

- Thí nghiệm "Sự kỳ diệu của sắc màu" 

- Quan sát củ khoai lang 

- Thí nghiệm "Trứng chìm, trứng nổi. 

* TCVĐ: 
- Trời nắng, trời mưa. 

- Ô tô vào bến 

- Gieo hạt 

- Bóng tròn to. 

- Đuổi bắt bóng 

* Chơi tự chọn 
- Trẻ chơi cầu trượt, nhặt lá. 

- Vẽ phấn, chơi với vòng. 

- Chơi với lá, cát, sỏi 

- Chơi với đồ chơi trẻ mang đi, nhặt lá vàng, xâu vòng. 

- Chơi trò chơi vận động trên sân trường.  

- Thực hiện hành vi văn minh: Vứt rác đúng nơi quy định.  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm 
- Tuần 1: Góc hoạt động với đồ vật 

- Tuần 2: Góc kỹ năng thực hành cuộc sống 

- Tuần 3: Góc bé chơi với hình và màu 

- Tuần 4: Góc sách truyện  

* Góc "Hoạt động với đồ vật" - Xâu vòng tặng mẹ 

- Chuẩn bị: Rổ, dây xâu, hoa, hạt vòng, ...  

* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống  

- Tập cài, cởi khuy các hình (cây , hoa quả) (MT8)  

 

 

 

 

MT8, 

MT16 



- Chuẩn bị: Bảng chơi tập cài, cởi khuy các hình thực vật  

* Góc bế em 
- Chuẩn bị: Búp bê, quần áo, bát thìa, .... Cho trẻ tập chơi một số trò chơi chăm em bé.  

- Trẻ tập chơi nấu ăn để nấu cháo, bột, cơm cho em búp bê.  

* Góc bé chơi với hình và màu 
- Chuẩn bị: Màu nước, bút sáp màu, giấy , ... Một số loại quả: táo, cam, bưởi,.... 

+ Một số đồ dùng từ rau củ quả tỉa để chấm hoa.  

- Sờ nắn, nhìn, ngửi ... đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật: Bông hoa này có 

mùi/ màu ... gì? (MT16)  

* Góc sách truyện 
- Chuẩn bị: sách, tranh, hình ảnh các loại quả, hoa,....  

+ Hỏi trẻ: Đây là quả gì? .....  

+ Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có gợi ý.  

- Rèn kỹ năng chơi góc sách truyện  

- Dạy trẻ và yêu cầu trẻ thực hiện nhiệm vụ: Cất đồ chơi, đi rửa tay rồi bê ghế vào bàn ăn.  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Trẻ luyện tập thói quen rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn.  

- Nếm vị của một số thức ăn, quả (ngọt - mặn - chua). Thông qua hoạt động ăn uống giáo 

dục trẻ quý trọng đồ ăn và ăn hết xuất, ăn các loại rau quả giúp tăng cường vitamin cho cơ 

thể khoẻ mạnh.  

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng tự chùi mũi.  

- Dạy trẻ không cười đùa khi ăn uống, khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc.  

* Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát “Nhổ củ cải” 

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần 1 (3/3 - 7/3) 
- Nghe kể chuyện "Củ cà rốt" 

- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi "Nhảy vào nhảy ra" 

- Rèn kỹ năng "Tự cởi tất và lồng hai chiếc tất vào nhau" 

- HĐ lao động tập thể: Trẻ lau giá góc, đồ chơi cùng cô.  

- Ôn nhận biết màu vàng  

 

 



Tuần 2 (10/3 -14/3) 
- Nghe hát "Rau củ ngon tuyệt" 

- Rèn kỹ năng cởi và lồng tát 

- Chơi TCVĐ "Gà vào vườn rau" 

- Hoạt động lao động, vệ sinh lá cây ngoài hành lang cùng các lớp trong khối.  

- Tạo hình từ rau củ quả  

Tuần 3 (17/3 - 21/3) 
- Nghe hát " Tô màu quả cà chua" 

- Rèn kỹ năng bê ghế bằng 2 tay,  

- Trò chơi vận động "Con bọ rùa" 

- Lao động cuối tuần: cô và trẻ sắp xếp, lau giá đồ chơi.  

- Nhận biết phân biệt quả to - quả nhỏ  

Tuần 4 (24/3 - 28/3) 
- Nghe hát "Tô quả cà chua" 

- Rèn kỹ năng cầm bút vẽ nét xiên 

- Hoạt động lao động, vệ sinh giá góc.  

- Đồng dao về củ  

- Truyện: Nhổ củ cải  

Chủ đề - Sự kiện 
Bông hoa đẹp tặng 

bà và mẹ 
Các loại rau bé thích. Quả gì bé thích? Bé biết củ gì? 

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

Ban giám hiệu  

 

Khối trưởng 

 

Giáo viên 

 

 


